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KẾ HOẠCH  

Đăng ký nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật dự bị và công dân trong 

độ tuổi Dân quân tự vệ tháng 4 năm 2026; rà soát, thống kê nguồn công dân 

trong độ tuổi gọi nhập ngũ năm 2027 

 
 

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng ngày 27/6/2025; Luật lực lượng dự 

bị động viên ngày 03/12/2019; 

Căn cứ Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ quy 

định trình tự, thủ tục và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, 

khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS) được sửa đổi, bổ sung một số 

điều bởi Nghị định số 220/2025/NĐ-CP ngày 07/8/2025 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định 

danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ 

thuật dự bị được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 12/2025/NĐ-CP 

ngày 21/7/2025 của Chính phủ; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 75/VBHN-BQP ngày 06/10/2025 của Bộ Quốc 

phòng về nghị định quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ chính sách của 

công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân; Văn bản 

hợp nhất số 76/VBHN ngày 06/10/2025 của Bộ Quốc phòng về Nghị định quy 

định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với 

công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn 

gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai; 

Căn cứ Hướng dẫn số 1815/HD-BCH ngày 16/3/2026 của Bộ CHQS 

thành phố về Đăng ký nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật dự bị và công dân 

trong độ tuổi Dân quân tự vệ tháng 4 năm 2026; rà soát, thống kê nguồn 

công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ năm 2027, 

UBND Phường Hải Dương xây dựng kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự, 

phương tiện kỹ thuật dự bị và công dân trong độ tuổi Dân quân tự vệ tháng 4 

năm 2026; rà soát, thống kê nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ năm 

2027 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nắm chắc số lượng, chất lượng nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập 

ngũ và quân nhân dự bị (QNDB), PTKT, dân quân tự vệ (DQTV) ở phường, làm 
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căn cứ cho việc lập quy hoạch, kế hoạch tạo nguồn; xây dựng các đơn vị DBĐV, 

DQTV và tuyển quân hằng năm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng để nhân dân tự giác 

chấp hành và thực hiện nghiêm Luật NVQS, Luật DBĐV, Luật DQTV.  

- Bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên thực hiện công tác đăng ký nắm chắc 

nội dung, phương pháp đăng ký, tổng hợp báo cáo, thống kê trước khi đăng ký. 

- Làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đăng ký bảo đảm chặt chẽ, cụ 

thể, đảm bảo đúng đối tượng, quy trình, thủ tục đăng ký và thời gian quy định. 

- Qua đăng ký cân đối nguồn DBĐV với nhu cầu biên chế của các đơn vị, 

nguồn nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; kịp thời phát hiện ưu, 

nhược điểm trong công tác đăng ký, quản lý nguồn động viên, tuyển quân, kịp 

thời có những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đăng ký những năm tiếp theo. 

II. NỘI DUNG 

1. Đăng ký độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ 

a) Đăng ký NVQS lần đầu 

Đăng ký công dân đủ 17 tuổi trong năm đối với nam công dân sinh năm 

2009 (Điều 16, Luật NVQS ngày 19/6/2015; Điều 4, Nghị định số 13/2016/NĐ-

CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ). 

b) Đăng ký độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ 

- Rà soát, đăng ký, quản lý toàn bộ số lượng, chất lượng nam công dân trong 

độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ 

cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ (chưa qua phục vụ tại ngũ trong 

lực lượng vũ trang nhân dân) đến hết 27 tuổi; kể cả số chưa đăng ký NVQS lần đầu 

hoặc có sự bổ sung, thay đổi về kinh tế, chính trị, sức khỏe, nơi cư trú... 

- Đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự: Thực hiện theo quy 

định tại Khoản 1, Điều 13, Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Khoản 3, Điều 4, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng năm 2025. 

- Đối tượng miễn đăn ký nghĩa vụ quân sự: Thực hiện theo quy định tại 

Điều 14, Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. 

2. Đăng ký nguồn dự bị động viên  

a) Đăng ký nghĩa vụ quân sự phục vụ trong ngạch dự bị 

- Thực hiện theo Điều 5, Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 

của Chính phủ về việc quy định trình tự, thủ tục và chế độ, chính sách của công 

dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự; 

- Đối tượng đăng ký gồm: Công dân nam hết độ tuổi gọi nhập ngũ nhưng 

chưa phục vụ tại ngũ; thôi phục vụ tại ngũ trong Quân đội, Công an nhân dân; 

công dân nữ trong độ tuổi thực hiện NVQS có ngành, nghề chuyên môn phù hợp 

yêu cầu của Quân đội nhân dân. 
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b) Đăng ký quân nhân dự bị 

* Đối với sĩ quan dự bị: Thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 10, 

Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06/7/2020 của Chính phủ quy định về Sĩ 

quan dự bị QĐND Việt Nam. 

* Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị: Tổ chức đăng ký theo quy định tại 

Điều 18, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. 

- Nam quân nhân dự bị hạng I. 

- Nam quân nhân dự bị hạng II. 

- Công dân nữ có chuyên môn kỹ thuật cần cho Quân đội. 

* Căn cứ vào độ tuổi, QNDB ở mỗi hạng được chia thành hai nhóm  

- Nhóm A: Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 35 tuổi, công dân nữ từ đủ 

18 đến hết 30 tuổi; 

- Nhóm B: Công dân nam từ 36 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ 31 

tuổi đến hết 40 tuổi. 

c) Đăng ký phương tiện kỹ thuật dự bị theo quy định danh mục phương 

tiện kỹ thuật dự bị. 

3. Đăng ký công dân trong độ tuổi DQTV 

- Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi. 

- Công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, MẪU BIỂU BÁO CÁO 

1. Thời gian 

a) Thời gian thực hiện 

- Từ ngày 15/3 đến ngày 31/3/2026: Làm công tác chuẩn bị và thông báo 

cho các đối tượng thuộc diện đăng ký. 

- Từ ngày 01/4 đến ngày 25/4/2026: Tổ chức đăng ký các nội dung: 

+ Đăng ký độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (Từ ngày 01/4 đến ngày 09/4/2026); 

+ Đăng ký nguồn dự bị động viên (Từ ngày 10/4 đến ngày 18/4/2026); 

+ Đăng ký công dân trong độ tuổi DQTV (Từ ngày 19/4 đến ngày 

28/4/2026); 

- Thời điểm khóa sổ lấy mốc từ ngày 01/4/2026 để tiến hành đăng ký 

NVQS, PTKT dự bị, DQTV và thống kê báo cáo. 

b) Thời gian báo cáo 

- Từ ngày 28/4 đến ngày 07/5/2026: Tổng hợp báo cáo kết quả đăng ký về 

Ban Chỉ huy PTKV3 - Lê Thanh Nghị. 

 - Trước ngày 10/11/2026: Báo cáo kết quả rà soát, đăng ký bổ sung tháng 

10 (khoá sổ lấy mốc ngày 31/10/2026). 

- Trước ngày 05/02/2027: Báo cáo PTKT dự bị (khoá sổ lấy mốc ngày 

31/12/2026).  



4 

 

 

2. Địa điểm đăng ký: Tại Ban CHQS phường. (Địa chỉ 108 Trần Hưng 
Đạo, Phường Hải Dương). 

3. Mẫu biểu báo cáo 

a) Công dân sẵn sàng nhập ngũ 

- Báo cáo kết quả đăng ký NVQS (Mẫu 01a; 1.6b). 

- Báo cáo số lượng công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ (Mẫu 06).  

- Báo cáo chất lượng công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ (Mẫu 06a).  

- Báo cáo số lượng công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ có chuyên 

môn kỹ thuật nghiệp vụ đang công tác tại cơ quan, tổ chức (Mẫu 6b).  

- Báo cáo số lượng công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ đang học các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp hệ chính quy có trình độ đào tạo cao đẳng, đại học sẽ ra 

trường năm sau (Mẫu biểu 6c). 

b) Báo cáo kết quả đăng ký QNDB, PTKT dự bị, DQTV 

- Thống kê quân nhân xuất ngũ từ tháng 11/2025 đến hết tháng 3 năm 2026. 

- Thống kê tăng, giảm quân nhân dự bị theo Biểu số 704/QP-ĐK gồm: Sĩ quan 

dự bị, quân nhân dự bị hạng I, hạng II, nữ có chuyên môn kỹ thuật cần cho Quân đội. 

- Báo cáo tổng hợp thực lực PTKT dự bị có trên địa bàn (Biểu số 09 cả 

Nghị định số 04). 

- Báo cáo kết quả đăng ký công dân trong độ tuổi DQTV trước 10/5/2026. 

IV. THÀNH PHẦN, ĐỐI TƯỢNG 

1. Thành phần tổ chức đăng ký: Cán bộ Ban CHQS phường, Y tế phường. 

2. Đối tượng đăng ký: Nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và 

nguồn DBĐV, DQTV theo quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Ban CHQS phường 

- Là cơ quan thường trực Tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường xây dựng 

kế hoạch; chỉ đạo các ban, ngành triển khai thực hiện tốt công tác đăng ký NVQS, 

PTKT dự bị, DQTV năm 2026; 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công tăng cường công tác 

tuyên truyền Luật NVQS, Luật lực lượng DBĐV, DQTV các nghị định của 

Chính phủ và văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan trên hệ thống thông tin 

đại chúng để nhân dân tự giác chấp hành; 

- Thông báo cho công dân trong độ tuổi đăng ký NVQS lần đầu mang 

theo quyết định gọi đăng ký NVQS, căn cước công dân, bản sao giấy khai sinh 

(Công dân đăng ký NVQS lần đầu phải đăng ký, quản lý vào sổ đăng ký công 

dân sẵn sàng nhập ngũ, phải có phiếu tự khai sức khỏe NVQS, khi đăng ký xong 
phải cấp giấy chứng nhận đăng ký NVQS cho công dân); 

- Làm tốt công tác chuẩn bị, bố trí bàn đăng ký, ghế ngồi chờ đợi cho 

thanh niên; có băng cờ, khẩu hiệu tạo khí thế động viên thanh niên hăng hái 

tham gia đăng ký NVQS; điểm đăng ký sử dụng típ chữ "ĐIỂM ĐĂNG KÝ 
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NGHĨA VỤ QUÂN PHƯỜNG HẢI DƯƠNG NĂM 2026" treo bên ngoài địa 

điểm đăng ký; tổ chức đăng ký chặt chẽ, đúng quy định. 

- Phối hợp với Trạm Y tế phường khám sức khỏe theo Thông tư số 

105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng và Thông tư 106/2025/TT-

BQP sửa đổi, bổ sung một số điều  của Thông tư số 105/2023/TT-BQP. 

- Tổ chức thực hiện chi trả chế độ chính sách cho công dân trong thời gian 

đăng ký NVQS theo Điều 11, Nghị định số 13/NĐ-CP của Chính phủ; 

- Tổng hợp báo cáo theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên. 

2. Công an phường 

Phối hợp với Ban CHQS phường kiểm tra, rà soát, thống kê, lập danh sách 

công dân thuộc đối tượng đăng ký NVQS, DQTV bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định 

và PTKT dự bị có trên địa bàn nếu có. 

3. Trạm y tế phường 

Cử cán bộ phối hợp với Ban CHQS phường hướng dẫn công dân tự khai 

sức khỏe NVQS, rà soát những công dân không đủ điều kiện dăng ký nghĩa vụ 

quân sự đề nghị đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự và kí xác nhận 

tiền sử bệnh tật của gia đình công dân đăng ký NVQS. 

4. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị  

Phối hợp với Ban CHQS phường triển khai rà soát, lập danh sách phương 

tiện kỹ thuật dự bị bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. 

5. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 

Phối hợp với Ban CHQS phường tăng cường công tác tuyên truyền Luật 

NVQS, Luật lực lượng DBĐV, DQTV các nghị định của Chính phủ và văn bản 

hướng dẫn thi hành có liên quan trên hệ thống thông tin đại chúng. 

6. Các Tổ dân phố trên địa bàn phường 

Phối hợp với Ban CHQS phường lập danh sách, đôn đốc công dân trong 

độ tuổi đăng ký NVQS, DQTV theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật dự 

bị và công dân trong độ tuổi Dân quân tự vệ tháng 4 năm 2026; rà soát, thống kê 

nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ năm 2027. Yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận:  
- Bộ CHQS TP. Hải Phòng (để b/c); 

- Lãnh đạo UBND phường; 

- Ban CHQS phường; 

- Công an phường; 

- Phòng KT,HT&ĐT; 

- Trung tâm DVSNC; 

-  Trạm y tế phường; 

- Các Tổ dân phố thuộc phường; 

- Lưu: VT, QS.
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Vân 
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